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bánh mì cơm

el arroz

Bạn có thường ăn cơm với
rau không?

¿Sueles comer arroz con
verduras?

Lección 86 · Comida: lo básico

el pan

Bạn có muốn ăn bánh mì
không?

¿Quieres pan?

Lección 86 · Comida: lo básico

mì Ý súp

la sopa

Món súp này sẽ ngon hơn
nếu thêm chút muối.

La sopa sabe mejor con sal.

Lección 86 · Comida: lo básico

la pasta

Tối nay chúng tôi làm món
mì Ý cho bữa tối.

Estamos haciendo pasta para
cenar esta noche.

Lección 86 · Comida: lo básico

sa lát gà

el pollo

Họ nướng gà trong vườn.
Asaron pollo en el jardín.

Lección 86 · Comida: lo básico

la ensalada

Anh ấy thêm dầu ô liu vào
món sa lát của mình.

Añade aceite de oliva a su
ensalada.

Lección 86 · Comida: lo básico

thịt bò cá

el pescado

Cô ấy không thích ăn cá.
A ella no le gusta el pescado.

Lección 86 · Comida: lo básico

la carne de res

Thịt bò có đắt hơn thịt gà
không?

¿La carne de res es más cara
que el pollo?

Lección 86 · Comida: lo básico
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trứng phô mai

el queso

Miếng phô mai đó có mùi rất
nồng.

Ese queso huele muy fuerte.

Lección 86 · Comida: lo básico

el huevo

Trứng rất tốt cho sức khỏe.
Los huevos son muy

saludables.

Lección 86 · Comida: lo básico

trái cây rau

las verduras

Rau lớn rất nhanh.
Las verduras crecen

rápidamente.

Lección 86 · Comida: lo básico

la fruta

Tôi thích ăn trái cây tươi hơn
là đồ ăn vặt ngọt.

Prefiero la fruta fresca antes
que los dulces.

Lección 86 · Comida: lo básico

bánh burger pizza

la pizza

Chúng tôi đã ăn một chiếc
pizza nóng.

Comimos una pizza caliente.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

la hamburguesa

Tôi đã ăn một chiếc bánh
burger rất ngon.

Me comí una hamburguesa
deliciosa.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida

bánh mì xúc xích

el hot dog

Đứa trẻ đã ăn một chiếc xúc
xích.

El niño se comió un hot dog.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

el sándwich

Cậu bé ăn một chiếc bánh
mì.

El niño se come un sándwich.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida
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khoai tây chiên taco

el taco

Tôi đã ăn một chiếc taco rất
ngon.

Me comí un taco delicioso.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

las papas fritas

Tôi đã ăn món khoai tây
chiên nóng hổi.

Me comí las papas fritas
calientes.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida

kem bánh quy

la galleta

Đứa trẻ ăn một cái bánh
quy.

El niño se come una galleta.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

el helado

Các em nhỏ đang ăn kem.
Los niños comen helado.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida

sô-cô-la kẹo

el caramelo

Lũ trẻ ăn kẹo.
Los niños comen los

caramelos.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

el chocolate

Đứa trẻ ăn sô-cô-la ngọt.
El niño come chocolate dulce.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida

bỏng ngô bánh donut

la dona

Tôi đã ăn một chiếc bánh
donut ngọt.

Me comí una dona dulce.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápi…

las palomitas

Chúng tôi ăn bỏng ngô với
muối.

Comemos palomitas con sal.

Lección 87 · Hamburguesas, pizza y comida rápida
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xúc xích thịt viên

las albóndigas

Anh ấy đã ăn ba viên thịt
viên lớn.

Se comió tres albóndigas
grandes.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

la salchicha

Anh ấy ăn một cái xúc xích
lớn.

Él se come una salchicha
grande.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

mì đậu

el frijol

Người nông dân đã trồng
cây đậu.

El agricultor sembró el frijol.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

los fideos

Tôi ăn mì với rau.
Como fideos con verduras.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

đậu hà lan thịt

la carne

Người đàn ông cắt miếng
thịt.

El hombre corta la carne.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

el guisante

Tôi đã ăn một hạt đậu hà lan
màu xanh.

Me comí un guisante verde.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

sữa lắc món hầm

el guiso

Chúng tôi đã ăn món hầm
nóng.

Comimos el guiso caliente.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

el batido

Tôi đã uống một cốc sữa lắc
lạnh.

Me bebí un batido frío.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros
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thịt xông khói thịt giăm bông

el jamón

Chúng tôi ăn thịt giăm bông
với bánh mì.

Comimos jamón con pan.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

el tocino

Người đàn ông nấu thịt xông
khói.

El hombre cocina el tocino.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

dưa muối nước dùng

el caldo

Cô ấy uống bát nước dùng
nóng.

Ella bebe el caldo caliente.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

el pepinillo

Tôi đã ăn một quả dưa muối
chua.

Me comí un pepinillo agrio.

Lección 88 · Platos contundentes y caseros

bánh nướng bánh kếp

el panqueque

Tôi đã ăn một chiếc bánh
kếp ấm.

Me comí un panqueque
caliente.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

la tarta

Cô ấy đã nướng một chiếc
bánh nướng rất ngon.

Ella horneó una tarta deliciosa.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

mứt ngũ cốc

el cereal

Cô ấy ăn ngũ cốc với sữa.
Ella desayuna cereal con leche.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

la mermelada

Tôi ăn bánh mì với mứt.
Como pan con mermelada.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales
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sữa chua bánh muffin

el muffin

Anh ấy đã ăn một chiếc
bánh muffin ấm.

Él se comió un muffin caliente.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

el yogur

Tôi ăn sữa chua với trái cây.
Como yogur con fruta.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

bánh cupcake bánh waffle

el waffle

Tôi đã ăn một chiếc bánh
waffle nóng.

Me comí un waffle caliente.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

la magdalena

Đứa trẻ đã ăn một chiếc
bánh cupcake.

El niño se comió una
magdalena.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales
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